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TRƯỜNG TH LIÊN KHÊ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Liên Khê, ngày 09 tháng 3 năm 2020


LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỢT 6
	Ca
	Thời gian
	Họ và tên
	Chức vụ
	Điện thoại

	1
	Từ 07h15 phút  đến 17 h  thứ Hai ngày 09/3/2020


	Trưởng ca: Nguyễn Thị Hà
	Phó Hiệu trưởng
	0392121878

	
	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Chủ tịch CĐ
	0382289398

	
	
	Phạm Thị Suốt
	Tổ trưởng CM
	0395919174

	
	
	Phan Thị Trang
	Giáo viên
	0354204822

	
	
	Đỗ Thị Oanh
	Tổ phó CM
	0368858539

	2
	Từ 07h15 phút  đến 17 h  thứ Ba ngày 10/3/2020


	Trưởng ca: Phan Thị Đào
	Hiệu trưởng
	0975778103

	
	
	Dương Thị Châu Giang
	TPT Đội
	0988515432

	
	
	Bá Thị Thúy
	Giáo viên
	0976664553

	
	
	Đỗ Thị Hà
	Tổ trưởng CM
	0382310309

	
	
	Phan Thị Hằng
	Giáo viên
	0973793229

	3


	Từ 07h15 phút  đến 17 h  thứ Tư ngày 11/3/2020


	Trưởng ca: Nguyễn Thị Hà
	Phó Hiệu trưởng
	0392121878

	
	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Chủ tịch CĐ
	0382289398

	
	
	Hà Văn Luyện
	TB TTND
	0976987909

	
	
	Lê Thị Hạnh
	Giáo viên
	0968001023

	
	
	Trần Thị Thanh Hà
	Giáo viên
	0973218018

	4
	Từ 07h15 phút  đến 17 h  thứ Năm ngày 12/3/2020


	Trưởng ca: Phan Thị Đào
	Hiệu trưởng
	0975778103

	
	
	Phan Quang Tuấn
	Tổ trưởng CM
	0977636248

	
	
	Dương Thị Thanh Huyền
	Tổ phó CM
	0374807242

	
	
	Đỗ Thị Oanh
	Tổ phó CM
	0368858539

	
	
	Nguyễn Thị Thương
	Giáo viên
	0356227913

	5
	Từ 07h15 phút  đến 17 h  thứ Sáu ngày 13/3/2020


	Trưởng ca: Nguyễn Thị Hà
	Phó Hiệu trưởng
	0392121878

	
	
	Phạm Thị Suốt
	Tổ trưởng CM
	0395919174

	
	
	Đỗ Thị Tâm
	Giáo viên
	0978018010

	
	
	Phan Thị Hằng
	Giáo viên
	0973793229

	
	
	Hà Văn Luyện
	   TB TTND
	0976987909

	 6
	Từ 07h15 phút  đến 17 h  thứ Bảy ngày 14/3/2020


	Trưởng ca: Phan Thị Đào
	Hiệu trưởng
	0975778103

	
	
	Phan Quang Tuấn
	Tổ trưởng
	0977636248

	
	
	Dương Thị Thanh Huyền
	Tổ phó CM
	0374807242

	
	
	Dương Thị Châu Giang
	TPT Đội
	0988515432

	
	
	Lê Thị Thanh Lan
	Giáo viên
	0396279192

	7
	Từ 07h15 phút  đến 17 h  Chủ nhật ngày 15/03/2020


	Trưởng ca: Nguyễn Thị Hà
	Phó Hiệu trưởng
	0392121878

	
	
	Phan Chính Hà
	Văn thư
	0966537113

	
	
	Bùi Văn Sự
	Giáo viên
	0982663306

	
	
	Đỗ Thị Vân Anh
	Giáo viên
	0346478979

	
	
	Văn Thị Quỳnh
	Giáo viên
	0975916812


	
	HIỆU TRƯỞNG
Phan Thị Đào


